
Số TC: 3

LBT1 THL1 LBT2 THL2 LBT3 THL3 GHP

1 17003590 Đỗ Thị Lan Anh 6.00 6.00 6.00 6.50

2 17003102 Trần Quốc Bảo 0.00 0.00 0.00 0.00

3 17004360 Võ Đức Danh 0.00 0.00 0.00 0.00

4 17001230 Huỳnh Khánh Đông 7.00 8.00 7.00 7.50

5 17004098 Hồ Công Đức 7.00 7.50 7.00 7.50

6 17002950 Bùi Nhựt Duy 7.00 6.00 6.00 7.00

7 17004134 Nguyễn Đức Duy 6.00 8.00 5.00 7.00

8 17002893 Nguyễn Hồng Duy 0.00 0.00 0.00 0.00

9 17003332 Lê Trường Giang 6.50 7.00 6.00 6.50

10 17003317 Nguyễn Thị Hiền 0.00 0.00 0.00 0.00

11 17003206 Nguyễn Minh Hiếu 5.50 5.50 6.00 6.00

12 17004152 Nguyễn Tô Hiệu 6.50 6.00 6.00 6.50

13 17004388 Lê Văn Hòa 0.00 0.00 0.00 0.00

14 17002800 Lê Minh Khánh 6.50 6.50 6.00 6.00

15 17004389 Nguyễn Thị Minh Linh 7.00 6.50 7.00 6.00

16 17004268 Thái Văn Linh 0.00 0.00 0.00 0.00

17 17002256 Phạm Nguyễn Hiểu Luật 0.00 0.00 0.00 0.00

18 17003357 Nguyễn Thanh Lục 6.50 6.00 6.00 6.50

19 17004260 Đỗ Thị Tuyết Mai 7.00 7.00 7.50 7.00

20 17003221 Ninh Công Minh 6.00 7.00 6.00 6.50

21 17004284 Nguyễn Văn Nam 0.00 0.00 0.00 0.00

22 17003818 Đặng Văn Nghi 8.00 8.00 7.50 7.50

23 17004239 Nguyễn Văn Nghĩa 0.00 0.00 0.00 0.00

24 17003980 Phan Trung Nhân 6.00 0.00 6.00 0.00

25 17003966 Lương Công Phi 7.00 7.50 7.50 7.00

26 17003396 Nguyễn Phúc Nguyên Phi 8.00 8.00 7.00 7.00

27 17004409 Nguyễn Trường Phước 6.50 6.50 6.00 6.00

28 17003448 Trịnh Đỗ Minh Phước 0.00 0.00 0.00 0.00

29 17002494 Đặng Vinh Quang 6.00 6.00 6.00 6.00

30 17002145 Đỗ Thanh Sương 6.00 6.00 6.00 6.00

31 17002886 Nguyễn Tấn Tài 7.00 6.00 6.50 6.50

32 17003675 Trần Văn Tài 0.00 0.00 0.00 0.00

33 17003387 Bùi Đặng Tân 6.50 7.00 6.00 6.50

34 17003479 Lê Quốc Thái 6.50 6.00 6.00 6.00

35 17002414 Triệu Văn Thắng 6.00 6.00 6.00 6.00

36 17002143 Trương Tiểu Thiên 6.00 6.00 6.00 6.50

37 17004187 Nguyễn Minh Trí 7.00 6.00 6.00 6.50

38 17004380 Nguyễn Quang Trí 0.00 0.00 0.00 0.00

39 17002493 Đặng Quang Vinh 0.00 0.00 0.00 0.00

40 17002775 Dương Văn Vinh 6.50 6.50 6.50 6.50

41 17002792 Ngô Hoàng Vũ 6.00 6.00 6.00 6.00

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN: Lập trình cơ sở dữ liệu Lớp: 17C1-LTM2

Đợt: HK1 (2018 - 2019)

TT MSSV Họ tên sinh viên



LBT1 THL1 LBT2 THL2 LBT3 THL3 GHP

TT MSSV Họ tên sinh viên

42 17003231 Phan Văn Vũ 7.00 6.00 6.00 6.00

43 17003962 Lê Hữu Vương 6.00 7.50 7.50 7.00

Tổng số SV 43

Số lượng Tỷ lệ (%)

5 11.63

Trung bình 15 34.88

Trung bình yếu 9 20.93

Kém 14 32.56

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

Yêu cầu : Lưu tại khoa và nộp bảng chính cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo

Xếp loại

Khá
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THI
CHÍNH

7.00 6.70

0.00 0.00

0.00 0.00

6.50 6.90

5.00 5.90

7.00 6.80

6.50 6.60

0.00 0.00

5.00 5.60

0.00 0.00

4.50 5.00

9.00 7.90

0.00 0.00

3.50 4.60

9.00 8.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.00 4.90

4.50 5.50

9.00 8.00

0.00 0.00

6.00 6.70

0.00 0.00

0.00 0.80

6.50 6.80

7.00 7.20

6.00 6.10

0.00 0.00

5.00 5.40

3.00 4.20

4.50 5.30

0.00 0.00

5.50 5.90

7.00 6.60

5.00 5.40

4.00 4.90

6.50 6.40

0.00 0.00

0.00 0.00

6.00 6.20

4.00 4.80

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp: 17C1-LTM2

Điểm
HP



THI
CHÍNH Điểm

HP

5.00 5.50

7.00 7.00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Mai Chiếm Tuấn


